
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0045243

(51)2020.01 A61K 8/46; A61K 8/81; A61Q 11/00; 
A61K 8/49

(13)  B

(21) 1-2021-00169 (22) 14/05/2019
(86) PCT/EP2019/062322 14/05/2019 (87) WO2020/011425 A1 16/01/2020
(30) PCT/CN2018/09 5646 13/07/2018 CN; 18188166.5 09/08/2018 EP
(45) 25/04/2025   445 (43) 25/05/2021   398A
(71) Unilever Global IP Limited (GB)

Port Sunlight Wirral, Merseyside CH62 4ZD, United Kingdom 
(72) LI, Yajuan (CN); YI, Shangchun (CN).
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.)

(54) CHẾ PHẨM CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM TRẮNG 
RĂNG



 

(21) 1-2021-00169 

 

(57) Chế phẩm chăm sóc răng miệng được bộc lộ là copolyme của metyl vinyl ete và 

anhydrit maleic, polyvinyl pyrolidon, chất hoạt động bề mặt anion alkyl sulfat được etoxyl 

hóa có công thức RO(CH2CH2O)nSO3M, trong đó R là nhóm alkyl hoặc alkenyl có từ 8 

đến 18 nguyên tử cacbon; M là cation hòa tan bao gồm natri, kali, amoni, amoni được thế 

hoặc hỗn hợp của chúng; n là mức độ etoxyl hóa từ 0,5 đến 3, bột màu có góc màu, h, trong 

hệ thống CIELAB từ 220 đến 320 độ, và chất mang được chấp nhận về mặt sinh lý học, 

trong đó copolyme và polyvinyl pyrolidon có mặt theo tỷ lệ trọng lượng từ 1:20 đến 1:4. 
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∆E cao hơn đáng kể (p <0,01) so với mẫu khác.
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